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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VỚI HỘI LUẬT GIA TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt nam trong giai đoạn mới;
Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;
Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 443/TTr - SNV ngày 12/9/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2 (QĐ);
- Văn phòng Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, NC3. 
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VỚI HỘI LUẬT GIA TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Lào Cai)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
Mối quan hệ giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Luật gia tỉnh Lào Cai là mối quan hệ phối hợp, tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, công khai, tuân thủ đúng chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản biện xã hội
3. Tiếp thu ý kiến công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi các cơ quan chức năng mời tham gia.
4. Phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.
5. Đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề cao tính trách nhiệm của cá nhân, thủ trưởng cơ quan trong phối hợp thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 4. Hình thức phối hợp trong hoạt động và mối quan hệ công tác
1. Cung cấp thông tin, tham gia bằng văn bản.
2. Tham gia tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo
3. Tham gia Hội thảo, Hội nghị và những cuộc họp giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
4. Tham gia các cuộc giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Xây dựng chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo
1. Đối với các dự thảo văn bản Luật do Quốc Hội ban hành, Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, UBND tỉnh Lào Cai gửi Hội Luật gia tỉnh nghiên cứu, lấy ý kiến tham gia của các hội viên, ý kiến tham gia phải được tổng hợp thông qua Thường trực Hội Luật gia gửi về UBND tỉnh Lào Cai đảm bảo thời gian và chất lượng theo yêu cầu. Trong trường hợp UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia thì Hội Luật gia tỉnh cử những luật gia có trình độ, kiến thức chuyên môn tham gia đầy đủ.
2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, cơ quan lấy ý kiến gửi văn bản tới Hội Luật gia để nghiên cứu tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về cơ quan lấy kiến đảm bảo thời gian theo yêu cầu, đồng thời gửi UBND tỉnh.
Điều 6. Giám sát việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan có chức năng giám sát: Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khi tổ chức các Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật, giám sát khiếu nại, tố cáo, tổ chức phản biện xã hội mời Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tham gia là thành viên Đoàn giám sát.
2. Hội Luật gia có trách nhiệm cử các luật gia đủ năng lực tham gia các Đoàn giám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ được Trưởng đoàn phân công trong từng cuộc giám sát, tham gia ý kiến đúng đắn đảm bảo công bằng, dân chủ trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Tiếp thu ý kiến công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. UBND tỉnh Lào Cai giao cơ quan Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp thực hiện công tác tiếp thu ý kiến của công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý trên địa bàn.
2. Trách nhiệm của cơ quan Thanh tra
a) Khi tham gia ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên hoặc xây dựng văn bản của UBND tỉnh về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cần tham vấn ý kiến của Hội Luật gia tỉnh;
b) Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn cho Hội Luật gia;
c) Đối với những vụ việc cần thẩm tra, xác minh giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo xét thấy cần thiết cơ quan Thanh tra mời Hội Luật gia tham gia Đoàn công tác hoặc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
3. Trách nhiệm của Hội Luật gia
a) Khi tiếp nhận những thông tin về khiếu nại, tố cáo của công dân thì chuyển ngay và có ý kiến đề xuất với cơ quan Thanh tra để giải quyết theo thẩm quyền;
b) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thanh tra cùng cấp thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
c) Cử hội viên Hội Luật gia đủ năng lực, phẩm chất tham gia các cuộc giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra.
Điều 8. Phổ biến, giáo dục pháp luật
1. UBND tỉnh giao cơ quan Tư pháp cấp tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn.
2. Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia huyện (gồm chi hội huyện) là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng.
3. Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và huyện thường xuyên cung cấp tài liệu pháp luật mới, tổ chức tập huấn cho hội viên Hội Luật gia, xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, phối hợp với Hội Luật gia triển khai thực hiện.
4. Hội Luật gia có trách nhiệm cử những hội viên đủ năng lực tham gia hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo viên pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.
Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất) UBND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các Cơ quan có liên quan định kỳ tổ chức các cuộc họp để đánh giá quá trình thực hiện Quy chế phối hợp hoặc trao đổi những nội dung khác có liên quan trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế này.
2. Khi tiếp nhận được những thông tin của công dân, Hội Luật gia phải kịp thời phản ảnh với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của UBND tỉnh.
3. Định kỳ ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, Hội Luật gia tỉnh tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế phối hợp, kết quả phối hợp gửi cơ quan Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Lào Cai.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm
1. Tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phát triển, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Thường xuyên cung cấp thông tin, những quy định của Đảng, Nhà nước và của của tỉnh về chủ trương, chính sách có liên quan đến nội dung phối hợp và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho Hội Luật gia để triển khai thực hiện.
2. Các kỳ họp của UBND tỉnh bàn về các nội dung có liên quan đến những nội dung phối hợp được Quy định tại Điều 3 Quy chế này, UBND tỉnh mời đại diện Thường trực Hội Luật gia tham dự nhằm thống nhất trong triển khai thực hiện.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp triển khai thực hiện Quy chế.
Điều 11. Hội Luật gia có trách nhiệm
1. Phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế phối hợp tới các huyện hội, chi hội và hội viên của Hội Luật gia đảm bảo sự nhất quán, thống nhất trong hoạt động của hội, tuân thủ đúng chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Lựa chọn, bố trí các luật gia có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình phối hợp với các cơ quan chuyên môn được UBND giao thực hiện những nội dung phối hợp, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài có tính chất phức tạp xảy ra trên địa bàn của tỉnh.
3. Thường xuyên tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều 12. Kinh phí thực hiện
Căn cứ vào kế hoạch được các cấp phê duyệt và khả năng ngân sách hàng năm, cơ quan Tài chính xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí hoạt động để Hội Luật gia thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao theo quy định.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, tổ chức phản ánh về Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp./.
